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Câu 1: Nguyên nhân chính gây hiện tượng thoái hoá giống là:


A. Sự xuất hiện đột biến trội gây hại ở quần thể.


B. Sự tăng tần số alen lặn gây hại ở quần thể.


C. Sự biểu hiện của các gen trội vốn gây hại cho quần thể.


D. Sự biểu hiện alen lặn gây hại vốn có ở quần thể.

Câu 2: Hội chứng Down (Đao) là biểu hiện:


A. Thừa 1 nhiễm sắc thể 21.


B. Thiếu 1 nhiễm sắc thể 21 và thừa 1 nhiễm sắc thể 23.


C. Thiếu 1 nhiễm sắc thể số 21.


D. Thừa 1 nhiễm sắc thể số 23.

Câu 3: Cơ sở di truyền của điều luật cấm kết hôn họ hàng gần là:


A. Thực hiện thuần phong mỹ tục dân tộc.


B. Ngăn tổ hợp alen trội làm thoái hoá giống nòi.


C. Đảm bảo luân thường đạo lí loài người.


D. Hạn chế dị tật do alen lặn gây hại biểu hiện.

Câu 4: Mức phản ứng là

A. Tập hợp các kiểu gen cho cùng 1 kiểu hình.

B. Tập hợp các kiểu hình của 1 kiểu gen ứng với các môi trường khác nhau.

C. Tập hợp các kiểu gen quy định cùng 1 kiểu hình.

D. Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen.
Câu 5: Xét 1 gen gồm 2 alen trên nhiễm sắc thể thường, tần số tương đối của các alen ở các cá thể đực và cái không giống nhau và chưa đạt trạng thái cân bằng. Sau mấy thế hệ ngẫu phối thì quần thể sẽ cân bằng?


A. 3 thế hệ
B. 2 thế hệ
C. 1 thế hệ
D. 4 thế hệ

Câu 6: Không thuộc thành phần 1 operon, nhưng có vai trò quyết định hoạt động của operon là:

A. Vùng vận hành.
B. Gen cấu trúc
C. Vùng khởi động.
D. Gen điều hòa.

Câu 7: Guanin dạng hiếm kết cặp với timin trong nhân đôi ADN tạo nên


A. Sự sai hỏng ngẫu nhiên.
B. Thay thế G – X 
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  A – T


C. 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch AND
D. Thay thế A – T   
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     G – X.

Câu 8: Trong số 64 mã bộ ba mã có 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào. Các bộ ba đó là

A. UAG, UAA, UGA.
B. AUU, UAA, UAG.

C. AUG, UGA, UAG.
D. AUG, UAA, UGA.
Câu 9: Loại đột biến nào dưới đây ít ảnh hưởng đến sức sống của cá thể nhưng lại tăng cường sự sai khác giữa các NST tương đồng trong các nòi thuộc cùng 1 loài?


A. Mất đoạn
B. Chuyển đoạn
C. Đảo đoạn
D. Lặp đoạn.

Câu 10: Lai tế bào xôma (hay dung hợp tế bào trần) là:


A. Dung hợp hai tế bào bất kỳ với nhau.


B. Dung hợp hai loại tế bào sinh dưỡng với nhau.


C. Dung hợp hai giao tử bất kỳ với nhau.


D. Dung hợp hai loại tế bào sinh dục với nhau.

Câu 11: Cừu Doly có kiểu gen giống với cừu nào nhất trong các con cừu sau?


A. Cừu cho nhân tế bào.
B. Cừu cho trừng và cừu mang thai.


C. Cừu mang thai.
D. Cừu cho trứng

Câu 12: Trong phép lai khác dòng, ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ là do :

A. F1 có tỉ lệ dị hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

B. F1 có tỉ lệ đồng hợp cao nhất, sau đó giảm dần qua các thế hệ.

C. Số lượng gen quý ngày càng giảm trong vốn gen của quần thể.

D. Ngày càng xuất hiện nhiều các đột biến có hại.
Câu 13: Ở vi khuẩn, axit amin đầu tiên được đưa đến Riboxom trong quá trình dịch mã là:


A. Valin
B. Alanin.


C. Foocmin Metionin.
D. Metionin.

Câu 14: Phương pháp nào sau đây không được sử dụng để tạo ưu thế lai?

A. Lai khác dòng kép.
B. Lai khác dòng đơn.

C. Lai thuận nghịch.
D. Lai phân tích.
Câu 15: Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp ( - caroten (tiền chất tạo ra vitamin A) trong hạt được tạo ra nhờ:

A. Gây đột biến nhân tạo.
B. Phương pháp lai giống.


C. Công nghệ gen.
D. Công nghệ tế bào.

Câu 16: Khi kết quả lai thuận nghịch khác nhau, mà con lai luôn giống mẹ thì có thể nhận định:

A. Đó là di truyền do gen ở X.
B. Đó là hoán vị chỉ ở giống cái.

C. Đó là di truyền do gen ở nhân con.
D. Đó là di truyền ngoài nhân.
Câu 17: Hiện tượng nào sau đây là đột biến?


A. Người bạch tạng có da trắng, tóc trắng, mắt hồng.


B. Một số loài thú thay đổi màu sắc và độ dày bộ lông theo mùa.


C. Cây sồi rụng lá vào mùa thu, ra lá non vào mùa xuân.


D. Số lượng hồng cầu trong máu người tăng khi đi lên núi cao.

Câu 18: Ở Ruồi giấm 2n =8, số nhóm gen liên kết tối đa của ruồi giấm là:


A. 7.
B. 4.
C. 23.
D. 8.

Câu 19: Bệnh nào sau đây là do lệch bội nhiễm sắc thể thường gây nên?

A. Bệnh ung thư máu.
B. Bệnh Đao.

C. Bệnh Claiphentơ.
D. Bệnh Tớcnơ.
Câu 20: Tính trạng số lượng là các tính trạng

A. Do 1 gen quy định và dễ thay đổi theo môi trường.

B. Do nhiều gen không alen quy định theo kiểu cộng gộp và dễ thay đổi theo môi trường.

C. Do 1 gen quy địnhvà ít thay đổi theo môi trường.

D. Do nhiều gen không alen quy định theo kiểu cộng gộp và ít  thay đổi theo môi trường
Câu 21: ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen?


A. Từ mạch mang mã gốc.
B. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2.


C. Từ mạch có chiều 5’ – 3’.
D. Từ cả hai mạch.

Câu 22: Loại ARN nào mang bộ ba đối mã (anti-codon)?

A. rARN
B. tARN.
C. mARN
D. tARN và ARN

Câu 23: Để cắt nối tạo ADN tái tổ hợp, người ta dùng:


A. Peptidaza và revertaza.
B. ADN - polymeraza và ARN - polymeraza.


C. Restrictaza và ligaza.
D. Amilaza và ADN - polymeraza.

Câu 24: Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là:

A. Trong hai phân tử ADN mới hình thành, có một ADN giống ADN mẹ, còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi.

B. Hai ADN mới được hình thành  hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu.

C. Trong hai phân tử ADN mới hình thành, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp.

D. Sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN theo 2 hướng ngược chiều nhau.
Câu 25: Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường sử dụng loại vi khuẩn E coli làm tế bào nhận. Lí do chính là:

A. E coli sản sinh nhanh, dễ nuôi.
B. Trong tế bào E coli có nhiều plasmit.

C. E coli có cấu trúc đơn giản.
D. E coli có nhiều trong tự nhiên.
Câu 26: Ở người, tính trạng có một túm lông trên vành tai là do loại gen nào quy định?

A. Gen trội ở nhiễm sắc thể X.
B. Gen ở đoạn không tương đồng của X.


C. Gen ở nhiễm sắc thể Y.
D. Gen lặn ở nhiễm sắc thể X.

Câu 27: Những đột biến nào thường gây chết?

A. Mất đoạn và lặp đoạn.
B. Mất đoạn và đảo đoạn.


C. Lặp đoạn và đảo đoạn.
D. Mất đoạn và chuyển đoạn.

Câu 28: Nếu gen B là trội hoàn toàn, phép lai Bb × Bb sinh F1 có:

A. 3 kiểu hình.
B. 1 kiểu hình.
C. 4 kiểu hình.
D. 2 kiểu hình.
Câu 29: Vốn gen của một quần thể giao phối gồm

A. Tất cả các alen ở kiểu người ta quan tâm.

B. Tất cả các loại kiểu hình của nó.

C. Tất cả vật chất di truyền của nó.

D. Tất cả các alen có trong quần thể ở 1 thời điểm nhất định
Câu 30: Loại biến dị không làm nguồn nguyên liệu cho tạo giống là:


A. Biến dị tổ hợp.
B. Thường biến.
C. ADN tái tổ hợp.
D. Đột biến.

Câu 31: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là gì?

A. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể.

B. Các cặpnhiễm sắc thể bắt đôi không bình thường trong kì đầu của giảm phân I.

C. Sự trao đổi đoạn tương hỗ giữa các cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

D. Trao đổi chéo giữa các crômatit trong nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kì đầu giảm phân I.
Câu 32: Thể đột biến là:


A. Cá thể có thể biến đổi kiểu hình trước sự biến đổi của môi trường.


B. Cá thể mang gen đột biến chưa được biểu hiện trên kiểu hình.


C. Cá thể mang gen đột biến được biểu hiện trên kiểu hình.


D. Cá thể có kiểu hình khác so với các cá thể khác trong quần thể.

Câu 33: Phương pháp do Menđen sáng tạo và áp dụng, từ đó phát hiện ra các định luật di truyền mang tên ông là:

A. Phương pháp lai kiểm chứng.
B. Phương pháp xác suất thống kê.

C. Phương pháp lai phân tích.
D. Phương pháp lai và phân tích con lai.
Câu 34: Thực chất hiện tượng tương tác giữa các gen không alen là:


A. Sản phẩm của các gen khác lôcut tương tác nhau xác định 1 kiểu hình.


B. Nhiều gen cùng lôcut xác định 1 kiểu hình chung.


C. Gen này làm biến đổi gen khác không alen khi tính trạng hình thành.


D. Các gen khác lôcut tương tác trực tiếp nhau xác định 1 kiểu hình.

Câu 35: Mức xoắn 3 của nhiễm sắc thể là

A. Sợi cơ bản, đường kính 10 nm.
B. Sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30 nm.

C. Siêu xoắn, đường kính 300 nm.
D. Crômatít, đường kính 700 nm.
Câu 36: Di truyền liên kết gen có ý nghĩa:

A. Hạn chế biến dị tổ hợp, đảm bảo di truyền bền vững các tính trạng tốt.


B. Tạo nhiều biến dị tổ hợp, đảm bảo sự phong phú đa dạng của sinh giới.


C. Đảm bảo các gen quý ở các nhiễm sắc thể khác nhau có thể di truyền cùng nhau.


D. Đảm bảo các gen quý ở các nhiễm sắc thể khác nhau có thể phân li độc lập.

Câu 37: Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập là

A. Sự phân li độc lập của các tính trạng  trong quá trình giảm phân.


B. Sự phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên của các alen trong quá trình giảm phân và thụ tinh


C. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp nhiễm sắc thể tương đồng trong quá trình giảm  phân

D. Sự phân li đồng đều của các nhiễm sắc thể trong nguyên phân.

Câu 38: Restrictara và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây trong kĩ thuật chuyển gen?

A. Tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện

B. Cắt, nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định tạo ADN tái tổ hợp.

C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

D. Tách ADN nhiễm sắc thể của tế bào cho và tách ADN plasmit ra khỏi tế bào.
Câu 39: Giả sử màu da người do ít nhất 3 cặp gen alen quy định, trong kiểu gen sự có mặt của mỗi alen trội bất kì làm tăng lượng Melanin nên da sẫm hơn. Người da trắng có kiểu gen là:


A. AABBCC.
B. AaBbCc.
C. aabbcc.
D. aaBbCc.

Câu 40: Nhiễm sắc thể giới tính là:

A. Nhiễm sắc thể mang các gen quy định tính đực hay cái.

B. Nhiễm sắc thể chỉ mang các gen quy định tính đực, cái.

C. Nhiễm sắc thểcó gen biểu hiện cùng giới tính.

D. Nhiễm sắc thể quy định tính trạng không thuộc tính đực, cái.
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